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Tóm tắt: Nho được xem là cây trồng chủ lực có thương hiệu ở Ninh Thuận, đã góp phần đáng kể 

trong việc nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích canh tác so với trồng lúa và các loại 

hoa màu khác. Tuy nhiên, do tình trạng khô hạn thiếu nước ở tỉnh Ninh Thuận trong những năm 

gần đây ngày càng gia tăng và có xu thế khắc nghiệt hơn, tình hình sản xuất của cây Nho gặp 

nhiều khó khăn do biến động thời tiết, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Để giải 

quyết vần đề này cần thiết phải ứng dụng giải pháp công nghệ tưới phù hợp nhằm đảm bảo nguồn 

nước tưới cho Nho trong điều kiện khô hạn hiện nay. Thông qua khảo cứu tại mô hình thực nghiệm 

đồng ruộng với các phương thức tưới nhỏ giọt, phun mưa tầm thấp và kết hợp tưới nhỏ giọt với 

phun mưa, kết quả nghiên cứu này đã xác định chế độ tưới theo các công thức tưới tiết kiệm nước 

phù hợp với cây Nho trong điều kiện khô hạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.   

Từ khóa: Tưới tiết kiệm nước, chế độ tưới, công nghệ tưới, khô hạn. 

 

Summary: Grapes are considered a branded staple crop of Ninh Thuan province, which 

significantly contributes to the improvement of the economic value to farmers who are producing 

grapevines on the same cultivated areas instead of growing rice and other crops. However, the 

increasing drought and water shortage situation in the province in recent years, which tend to be 

increasingly severe, has declined the production of grapevines and challenged farmers. To deal 

with this situation, appropriate technology solutions to ensure water sources for grapes in the 

current dry conditions are of necessity. Accordingly, the research results from the field 

experimental models with the formulas of drip irrigation and low-range sprinkling combination 

have produced an irrigation regime with a suitable formulas for grapevines in arid conditions to 

meet local practical requirements. 

Keywords: Water-saving irrigation, irrigation schedule, irrigation technology, drought. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ* 

Nghiên cứu, lựa chọn và áp dụng các công 

nghệ tưới tiết kiệm nước (TKN) là xu hướng 

chung của thế giới nhằm thay thế cho kỹ thuật 

tưới thông thường,[2]. Công nghệ tưới phun 

mưa, nhỏ giọt chính là một trong số những lựa 

chọn hàng đầu cho việc thúc đẩy phát triển 

nông nghiệp của nhiều nước tiên tiến trên thế 

giới như Anh, Mỹ, Israel, Ấn Độ, Hungary, 

                                              
Ngày nhận bài: 12/4/2023 

Ngày thông qua phản biện: 22/5/2023 

Ngày duyệt đăng: 09/6/2023 

Trung Quốc,... đây là những quốc gia có nhiều 

thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu công nghệ 

kỹ thuật tưới TKN,[1]. Điển hình Israel là một 

trong những quốc gia nổi tiếng hàng đầu trên 

thế giới trong việc nghiên cứu, áp dụng thành 

công và có nhiều đóng góp quan trọng phát 

triển kỹ thuật tưới TKN. Từ những năm 70 của 

thế kỷ trước, nhiều hệ thống tưới tiết kiệm 

nước (phun mưa, nhỏ giọt) đã được áp dụng 

rộng rãi trên các cánh đồng ở Israel. Lượng 

nước tưới cho 1ha cây trồng từ hàng trăm mét 

khối cho 1 lần tưới nay rút xuống chỉ còn 20-

30%, thậm chí ít hơn nữa cho 1 lần tưới,[8]. 
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Thời gian qua đã có một số nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho Nho 

mang lại kết quả tốt, tuy nhiên hầu hết các 

nghiên cứu chỉ tập trung việc áp dụng công 

nghệ mà chưa xem xét kỹ đến chế độ tưới ứng 

với công nghệ nào phù hợp. Đối với cây trồng 

cạn nói chung, Nho nói riêng, đã có các phương 

pháp nghiên cứu chế độ tưới dựa theo thời kỳ 

sinh trưởng, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, các 

chỉ tiêu cơ lý, độ ẩm của đất, mực nước ngầm, 

trình độ sản xuất,[3],[6],… Trong nghiên cứu 

này, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu thực 

nghiệm đồng ruộng, đồng thời thông qua kết 

quả quan trắc thực tế nhằm xác định chế độ tưới 

tiết kiệm nước phù hợp cho cây Nho theo các 

công thức tưới tiết kiệm nước, góp phần nâng 

cao hiệu quả sử dụng nước và gia tăng năng 

suất, chất lượng sản phẩm cho loại cây trồng 

chủ lực này của tỉnh Ninh Thuận.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các phương pháp nghiên cứu chính được sử 

dụng trong nghiên cứu này bao gồm:  

- Kế thừa kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự 

án về công nghệ tưới đã và đang thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Ninh thuận. 

- Sử dụng phần mềm CROPWAT của FAO để 

xác định nhu cầu nước tưới cho Nho theo các 

thời kỳ sinh trưởng. 

- Thực nghiệm đồng ruộng ứng dụng các công 

nghệ tưới tiết kiệm nước (tưới phun mưa tầm 

thấp, tưới nhỏ giọt, tưới kết hợp phun mưa tầm 

thấp + tưới nhỏ giọt) cho mô hình cây Nho 

nhằm quan trắc chế độ tưới khi tưới TKN với 

quy mô hơn 1500m2 (513m2/mô hình cho 3 

hình thức tưới), thời gian 2017-2019 và theo 

dõi chu kỳ sau 3 năm đến 2022. Mô hình đối 

chứng (tưới tràn) có quy mô 450m2. 

- Thí nghiệm trong phòng: Phân tích các tính 

chất hóa, lý của đất và độ ẩm của đất. 

- Xác định giới hạn độ ẩm tối ưu của đất đảm 

bảo cho cây Nho phát triển tốt. 

- Tiến hành quan trắc thực nghiệm tưới, mức 

phân bố độ ẩm và hiệu quả tiết kiệm nước để 

xác định chế độ tưới phù hợp cho cây Nho 

theo các công nghệ tưới. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Bố trí hệ thống tưới TKN tại mô hình 

thực nghiệm cho cây Nho 

a. Các hình thức bố trí hệ thống tưới tiết kiệm 

nước tại mô hình thực nghiệm  

- Hình thức 1: Tưới nhỏ giọt phân bố dây đôi (NG) 

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho Nho là 2 hàng dây 

nhỏ giọt chạy dọc theo hàng được thiết kế gồm 

có hệ thống cấp nước bằng động lực lấy nước 

từ giếng đào, nước sau khi bơm lên được lọc 

bởi bộ lọc qua hệ thống ống chính, ống nhánh, 

ống tưới có các vòi nhỏ giọt cung cấp nước 

cho cây Nho, bộ phận lọc, đồng hồ đo áp, ống 

nhánh và dây tưới nhỏ giọt là các thiết bị nhập 

từ Israel. Dây tưới nhỏ giọt là loại bù áp, 

khoảng cách các vòi tưới là 30cm với lưu 

lượng 1 (l/h). 

- Hình thức 2: Tưới phun mưa tầm thấp 

(PMTT) 

Hệ thống tưới PMTT cho cây Nho được thiết kế 

gồm có hệ thống cấp nước bằng động lực lấy 

nước từ ao trữ, nước sau khi bơm lên được lọc 

bởi bộ lọc qua hệ thống ống chính, ống nhánh, 

ống tưới có các vòi phun mưa cung cấp nước 

cho cây Nho, bộ phận lọc, đồng hồ đo áp, ống 

nhánh và ống tưới, vòi tưới phun mưa là các 

thiết bị đều được nhập từ Israel. Hệ thống tưới 

PMTT cho cây Nho có chiều cao ống phun 

30cm với lưu lượng vòi phun 450 (l/h). 

- Hình thức 3: Tưới kết hợp nhỏ giọt + phun 

mưa tầm thấp (NG+PMTT) 

Hệ thống tưới NG+PMTT cho cây Nho là 2 

hàng dây nhỏ giọt chạy dọc theo hàng Nho kết 

hợp với hệ thống tưới phun mưa tầm thấp, 

được thiết kế gồm có hệ thống cấp nước bằng 

động lực, nước sau khi bơm lên được lọc bởi 

bộ lọc qua hệ thống ống chính, ống nhánh, ống 
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tưới có các vòi nhỏ giọt và vòi phun mưa cung 

cấp nước cho cây Nho, bộ phận lọc, đồng hồ 

đo áp, ống nhánh, ống tưới, vòi dây tưới nhỏ 

giọt, vòi tưới cũng là các thiết bị nhập từ 

Israel. Dây tưới nhỏ giọt là loại bù áp, khoảng 

cách các vòi tưới là 30cm với lưu lượng 1 

(l/h). Hệ thống tưới phun mưa tầm thấp cho 

cây Nho có chiều cao ống phun 30cm với lưu 

lượng vòi phun 450 (l/h). 

- Hình thức 4: Tưới truyền thống – Tưới tràn. 

b. Vị trí mô hình thực nghiệm và các hình 

thức tưới tiết kiệm cho cây Nho 

Khu thực nghiệm tưới cho Nho có diện tích 

khoảng 1.539 m2 tại thôn Từ Tâm, xã Phước 

Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Khu 

tưới có địa hình tương đối bằng phẳng. Khu 

vườn trồng Nho có 96 gốc, chia thành 34 hàng, 

khoảng cách hàng cách hàng từ 1,8- 2,5m, cây 

cách cây từ 1,0 – 1,8 m và được bố trí các hình 

thức tưới như sau: 

- Hình thức 1: Tưới nhỏ giọt phân bố dây đôi  

(NG) quy mô 513 m2. 

- Hình thức 2: Tưới phun mưa tầm thấp 

(PMTT) quy mô 513 m2. 

- Hình thức 3: Tưới kết hợp NG+PMTT quy 

mô 513 m2. 

- Khu đối chứng được chọn có diện tích 450 

m2, được tưới bằng phương pháp tưới tràn 

truyền thống có cùng điều kiện về thổ nhưỡng 

và điều kiện khí hậu với khu thực nghiệm. 

 

Hình 1: Bố trí hệ thống tưới theo 3 hình thức 

tưới cho mô hình thực nghiệm cây Nho 

3.2. Kết quả phân tích đặc tính cơ lý đất tại 

mô hình thực nghiệm 

Tính chất cơ lý của đất là một yếu tố quan 

trọng quyết định nhu cầu nước và lượng nước 

tưới cho cây Nho tại mô hình thực nghiệm. 

Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất 

tại mô hình thực nghiệm tưới cho thấy đất chủ 

yếu là sét lẫn ít cát mịn, hàm lượng sét chiếm 

29,291%.

Bảng 1: Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất tại mô hình thực nghiệm tưới Nho 

Vị trí mẫu 

đấ t  

Đ ộ  

ẩm tự  

nhiên 

W (%) 

Đ ộ  ẩm 

đồng 

ruộng 

Wđr (%) 

Đ ộ  ẩm 

cây 

héo Wh 

(%) 

Dung 

trọng 

khô  

d 

(g/cm3) 

Tỷ  

trọn

g (D) 

Đ ộ  

rỗng 

n (%) 

Hệ  

số  

rỗng 

eo 

Tỷ  lệ  

hạ t sét 

S (%) 

Phân loạ i đấ t 

Mô hình cây 

Nho  
20,854 27,265 13,527 1,56 2,57 39,0 0,645 29,291 

Sét lẫn ít cát 

mịn, màu 

nâu vàng 

 

3.3. Tính toán nhu cầu nước cho cây Nho 

theo các thời đoạn sinh trưởng 

a. Các giai đoạn sinh trưởng của cây Nho tại 

mô hình thực nghiệm 
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Kết quả khảo sát thực địa và phỏng vấn cộng 

đồng cho thấy mùa vụ sinh trưởng của cây 

Nho thường không cố định, tùy thuộc vào tình 

hình thời tiết và tập quán canh tác của người 

dân. Kết quả khảo sát mùa vụ tại mô hình thực 

nghiệm ở Bảng 2. 

Bảng 2: Các giai đoạn sinh trưởng và thời vụ canh tác cây Nho 

Giai đoạn Cắt cành - Ra hoa 
Giai đoạn đậu quả- 

quả nhỏ 

Giai đoạn quả lớn 

và chín 
Tổng vụ (ngày) 

- Vụ 1 Từ 04/02 - 05/03 Từ 06/3 - 04/04 Từ 05/04 - 29/05 
 

+ Số ngày 30 30 55,0 115,0 

- Vụ 2 Từ 05/06 - 04/07 Từ 05/07 - 03/08 Từ 04/08 - 27/09 
 

+ Số ngày 30 30 55,0 115,0 

- Vụ 3 Từ 05/10 - 03/11 Từ 04/11 - 03/12 Từ 04/12 - 27/01 
 

+ Số ngày 30 30 55,0 115,0 

 

b. Kết quả tính toán nhu cầu nước theo các 

thời đoạn sinh trưởng cho Nho tại mô hình 

thực nghiệm  

Trên cơ sở các tài liệu về khí tượng thu thập từ 2 

trạm KTTV Phan Rang và Nha Hố, kết hợp với 

thí nghiệm xác định tính chất cơ lý của đất (dung 

trọng khô, hệ số thấm của đất), nhu cầu nước 

tưới của cây Nho tại mô hình thực nghiệm được 

tính toán qua phần mềm CROPWAT 8.0 do 

FAO đề xuất,[7], kết quả thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3: Nhu cầu nước cho cây Nho theo các giai đoạn sinh trưởng 

Giai đoạn 
Cắt cành -  

Ra hoa 

Giai đoạn đậu 

quả- quả nhỏ 

Giai đoạn quả 

lớn và chín 
Tổng vụ 

- Vụ 1 Từ 04/02 - 05/03 Từ 06/3 - 04/04 Từ 05/04 - 29/05   

+ Số ngày (ngày) 30 30 55,0 115,0 

+ Nhu cầu nước (m3/ha) 548,0 1040,0 1.520,0 3.108,0 

- Vụ 2 Từ 05/06 - 04/07 Từ 05/07 - 03/08 Từ 04/08 - 27/09   

+ Số ngày (ngày) 30 30 55,0 115,0 

+ Nhu cầu nước (m3/ha) 660 1008 1.356,0 3.024,0 

- Vụ 3 Từ 05/10 - 03/11 Từ 04/11 - 03/12 Từ 04/12 - 27/01   

+ Số ngày (ngày) 30 30 55,0 115,0 

+ Nhu cầu nước (m3/ha) 539 691 957,0 2.187,0 

 

- Nhu cầu nước Vụ 1 (từ 04/02 – 29/05) cho 

cây Nho tại mô hình là: 310,8mm tương đương 

3.108 m3/ha. 

- Nhu cầu nước Vụ 2 (từ 05/06 – 27/09) cho 

cây Nho tại mô hình là: 302,4mm tương đương 

3.024 m3/ha. 

- Nhu cầu nước Vụ 3 (từ 05/10-27/01) cho cây 

Nho tại mô hình là: 218,7mm tương đương 

2.187 m3/ha. 

Kết quả tính toán nhu cầu nước cho cây 

Nho tại mô hình thực nghiệm cơ bản phù 

hợp với điều kiện khí hậu và đất đai của 

tỉnh Ninh Thuận.  

3.4. Xác định độ ẩm tối ưu cần tưới cho cây 

Nho tại mô hình thực nghiệm 

Độ ẩm giới hạn dưới cần đạt khi tưới Wtu-min 

được xác định theo công thức kinh nghiệm,[4]: 

Wtu-min = Wh+m(Wđr-Wh) 

Trong đó:  
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+ Wtu-min (%): độ ẩm giới hạn dưới cần đạt khi 

tưới (độ ẩm thấp nhất của đất để cây trồng đảm 

bảo sinh trưởng). 

+ Wh: Độ ẩm cây héo (%). 

+ Wđr: Độ ẩm tối đa đồng ruộng (%). 

+ m: hệ số phụ thuộc vào loại đất (lấy m=0,5).  

Kết quả tính toán độ ẩm tối ưu thấp nhất của 

đất cần tưới tại mô hình thực nghiệm để cây 

Nho phát triển đó là khoảng độ ẩm thích hợp 

cần đạt khi tưới cho Nho tại mô hình từ (75% -

100%) Wđr. 

Bảng 4: Độ ẩm tối ưu thấp nhất cần đạt khi tưới cho cây Nho 

Mô hình 
k 

(T/m3) 

Wđr 

(%) 

Wh 

(%) 

Wtu-min 

(%) (% Wđr) 

Mô hình cây Nho  1,56 27,27 13,53 20,40 75% Wđr 

 

3.5. Tính toán mức tưới một lần đảm bảo độ 

ẩm tối ưu cho cây Nho 

Công thức chung tính toán lượng nước cần 

tưới để đạt độ ẩm tối ưu cho cây trồng cạn,[5].  

m = 100 k.H.f.(Wtu  – Wht)   (m3 /ha) 

Trong đó:  

- m: là mức tưới mỗi lần cho 1 ha để đạt độ ẩm 

tối ưu của cây trồng (m3). 

- k: Dung trọng khô của đất (T/m3). 

- H: Độ sâu lớp đất cần làm ẩm (m). 

- Wtu: Độ ẩm tối ưu cần đạt tới cho lần tưới 

tính toán (%). 

- Wht: Độ ẩm hiện trạng trước khi tưới (%) 

- 100: Hệ số chuyển đổi 

- f: Tỷ lệ diện tích đất được ẩm ướt . 

 

- n: Tổng số gốc trên mỗi ha với mật độ trồng 

a x b (m) 

- R: Bán kính cần làm ẩm (m) 

Kết quả mức tưới một lần đảm bảo độ ẩm tối 

ưu cho cây Nho tại mô hình với độ ẩm đồng 

ruộng là 27,27% trọng lượng đất khô, dung 

trọng khô là 1,56T/m3, độ sâu làm ẩm là 40cm 

và khoảng độ ẩm thích hợp cho cây Nho tại 

mô hình từ (75% -100%) Wđr, mức tưới mỗi 

lần của cây Nho tại mô hình được trình bày ở 

Bảng 5. 

Bảng 5: Mức tưới một lần đảm bảo độ ẩm tối ưu cho cây Nho  

tại mô hình từ (75% -100%) Wđr 

STT 
Wht 

(%) 

Wđr 

(%) 
Wtu (%Wđr) k (T/m3) 

H 

(m) 
f 

Mức tưới  

(m3/ha) 

Mức tưới cho một ô thí 

nghiệm 513m2 (m3) 

1 13,53 27,27 75% Wđr 20,45 1,56 0,4 0,162  70,2 10,8 

2 13,53 27,27 100% Wđr 27,27 1,56 0,4 0,162 139,3 21,4 

 

3.6. Chế độ tưới cho cây Nho theo độ ẩm tối ưu 

và nhu cầu nước trong các thời kỳ sinh trưởng 

Từ kết quả tính toán nhu cầu nước theo các 

thời kỳ sinh trưởng và mức tưới mỗi lần đáp 

ứng độ ẩm tối ưu của đất, chế độ tưới cho cây 

Nho tại mô hình thực nghiệm theo các phương 

thức tưới được thể hiện ở các Bảng 6, 7 và 

Bảng 8. 

Bảng 6: Chế độ tưới cho Nho tại mô hình thí nghiệm tưới PMTT (diện tích 513 m2) 

Vụ  1 (từ 04/02 đến 29/05) 
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Giai đoạn Cắ t cành - Ra hoa 
Giai đoạn đậu 

quả- quả  nhỏ  

Giai đoạn quả  

lớn  

và chín 

Tổng 

- Thờ i gian dự kiến Từ 04/02 - 05/03 Từ 06/3 - 04/04 Từ 05/04 - 29/05 
 

- Số  ngày (ngày) 30,0 30,0 55,0 
 

- Nhu cầu nước 

(m3) 
28,1 53,4 78,0 159,4 

- Khoảng thờ i gian 

tướ i 

Sau thu hoạch 8 

ngày, tiếp theo 4-8 

ngày tướ i 1 lần 

Sau khi ra hoa,  

2-4 ngày tướ i 1 

lần 

Bắ t đầu có quả  

nhỏ , 3-5 ngày 

tướ i 1 lần 
 

- Số  lần tướ i 4-8 lần 7-15 lần 11-22 lần 
22-44 

lần 

- Mức tướ i mỗ i lần 

(m3) 
4 - 7 m3 4 - 7 m3 4 - 7 m3 

 

- Thờ i gian bơm 
Mỗ i lần bơm tướ i từ 

19 đến 38 phút 

Mỗ i lần bơm 

tướ i từ 19 đến 

38 phút 

Mỗ i lần bơm 

tướ i từ 19 đến 

38 phút 
 

Vụ  2 (từ 05/06 đến 27/09) 

- Thờ i gian dự kiến Từ 05/06 - 04/07 Từ 05/07 - 03/08 Từ 04/08 - 27/09 
 

- Số  ngày (ngày) 30,0 30,0 55,0 
 

- Nhu cầu nước 

(m3) 
33,9 51,7 69,6 155,1 

- Khoảng thờ i gian 

tướ i 

Sau thu hoạch 8 

ngày, tiếp theo 3-6 

ngày tướ i 1 lần 

Sau khi ra hoa,  

2-4 ngày tướ i 1 

lần 

Bắ t đầu có quả  

nhỏ , 3-6 ngày 

tướ i 1 lần 
 

- Số  lần tướ i 5-9 lần 7-14 lần 10-19 lần 
22-43 

lần 

- Mức tướ i mỗ i lần 

(m3) 
4 - 7 m3 4 - 7 m3 4 - 7 m3 

 

- Thờ i gian bơm  
Mỗ i lần bơm tướ i từ 

19 đến 38 phút 

Mỗ i lần bơm 

tướ i từ 19 đến 

38 phút 

Mỗ i lần bơm 

tướ i từ 19 đến 

38 phút 
 

Vụ  3 (từ 30/09 đến 12/01) 

- Thờ i gian dự kiến Từ 05/10 - 03/11 Từ 04/11 - 03/12 Từ 04/12 - 27/01 
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Vụ  1 (từ 04/02 đến 29/05) 

Giai đoạn Cắ t cành - Ra hoa 
Giai đoạn đậu 

quả- quả  nhỏ  

Giai đoạn quả  

lớn  

và chín 

Tổng 

- Số  ngày (ngày) 30,0 30,0 55,0 
 

- Nhu cầu nước 

(m3) 
27,7 35,4 49,1 112,2 

- Khoảng thờ i gian 

tướ i 

Sau thu hoạch 8 

ngày, tiếp theo 4-8 

ngày tướ i 1 lần 

Sau khi ra hoa,  

3-6 ngày tướ i 1 

lần 

Bắ t đầu có quả  

nhỏ , 4-8 ngày 

tướ i 1 lần 
 

- Số  lần tướ i 4-8 lần 5-10 lần 7-14 lần 16-31 lần 

- Mức tướ i mỗ i lần 

(m3) 
4 - 7 m3 4 - 7 m3 4 - 7 m3 

 

- Thờ i gian bơm 
Mỗ i lần bơm tướ i từ 

19 đến 38 phút 

Mỗ i lần bơm 

tướ i từ 19 đến 

38 phút 

Mỗ i lần bơm 

tướ i từ 19 đến 

38 phút 
 

Bảng 7: Chế độ tưới cho Nho tại mô hình thí nghiệm tưới NG (diện tích 513m2) 

Vụ  1 (từ 04/02 đến 29/05) 

Giai đoạn Cắ t cành - Ra hoa 

Giai đoạn đậu 

quả- 

 quả  nhỏ  

Giai đoạn quả  lớn 

 và chín 
Tổng 

- Thờ i gian dự kiến Từ 04/02 - 05/03 Từ 06/3 - 04/04 Từ 05/04 - 29/05 
 

- Số  ngày (ngày) 30,0 30,0 55,0 
 

- Nhu cầu nước (m3) 28,1 53,4 78,0 159,4 

- Khoảng thờ i gian 

tướ i 

Sau thu hoạch 8 ngày, 

tiếp theo 4-8 ngày tướ i 

1 lần 

Sau khi ra hoa,  2-

4 ngày tướ i 1 lần 

Bắ t đầu có quả  

nhỏ , 

 3-5 ngày tướ i 1 

lần 

 

- Số  lần tướ i 4-8 lần 7-15 lần 11-22 lần 22-44 lần 

- Mức tướ i mỗ i lần 

(m3) 
4 - 7 m3 4 - 7 m3 4 - 7 m3 

 

- Thờ i gian bơm 

Mỗ i lần bơm tướ i từ  

2,1 đến 

 4 giờ  

Mỗ i lần bơm tướ i 

từ 

 2,1 đến 4 giờ  

Mỗ i lần bơm tướ i 

từ  

2,1 đến 4 giờ  
 

Vụ  2 (từ 05/06 đến 27/09) 

- Thờ i gian dự kiến Từ 05/06 - 04/07 Từ 05/07 - 03/08 Từ 04/08 - 27/09 
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Vụ  1 (từ 04/02 đến 29/05) 

Giai đoạn Cắ t cành - Ra hoa 

Giai đoạn đậu 

quả- 

 quả  nhỏ  

Giai đoạn quả  lớn 

 và chín 
Tổng 

- Số  ngày (ngày) 30,0 30,0 55,0 
 

- Nhu cầu nước (m3) 33,9 51,7 69,6 155,1 

- Khoảng thờ i gian 

tướ i 

Sau thu hoạch 8 ngày, 

tiếp theo 3-6 ngày tướ i 

1 lần 

Sau khi ra hoa,  2-

4 ngày tướ i 1 lần 

Bắ t đầu có quả  

nhỏ , 3-6 ngày 

tướ i 1 lần 
 

- Số  lần tướ i 5-9 lần 7-14 lần 10-19 lần 22-43 lần 

- Mức tướ i mỗ i lần 

(m3) 
4 - 7 m3 4 - 7 m3 4 - 7 m3 

 

- Thờ i gian bơm 
Mỗ i lần bơm tướ i từ  

2,1 đến 4 giờ  

Mỗ i lần bơm tướ i 

từ 2,1 đến 4 giờ  

Mỗ i lần bơm tướ i 

từ 2,1 đến 4 giờ   

Vụ  3 (từ 30/09 đến 12/01) 

- Thờ i gian dự kiến Từ 05/10 - 03/11 Từ 04/11 - 03/12 Từ 04/12 - 27/01 
 

- Số  ngày (ngày) 30,0 30,0 55,0 
 

- Nhu cầu nước (m3) 27,7 35,4 49,1 112,2 

- Khoảng thờ i gian 

tướ i 

Sau thu hoạch 8 ngày, 

tiếp theo 4-8 ngày tướ i 

1 lần 

Sau khi ra hoa,  3-

6 ngày tướ i 1 lần 

Bắ t đầu có quả  

nhỏ , 4-8 ngày 

tướ i 1 lần 
 

- Số  lần tướ i 4-8 lần 5-10 lần 7-14 lần 16-31 lần 

- Mức tướ i mỗ i lần 

(m3) 
4 - 7 m3 4 - 7 m3 4 - 7 m3 - 

- Thờ i gian bơm 
Mỗ i lần bơm tướ i từ  

2,1 đến 4 giờ  

Mỗ i lần bơm tướ i 

từ 2,1 đến 4 giờ  

Mỗ i lần bơm tướ i 

từ 2,1 đến 4 giờ   

Bảng 8: Chế độ tưới cho Nho tại mô hình thí nghiệm tưới NG+PMTT (diện tích 513m2) 

Vụ  1 (từ 04/02 đến 29/05) 

Giai đoạn Cắ t cành - Ra hoa 
Giai đoạn đậu quả-  

quả  nhỏ  

Giai đoạn quả  lớn  

và chín 
Tổng 

- Thờ i gian dự kiến Từ 04/02 - 05/03 Từ 06/3 - 04/04 Từ 05/04 - 29/05 
 

- Số  ngày (ngày) 30,0 30,0 55,0 
 

- Nhu cầu nước (m3) 28,1 53,4 78,0 159,4 

- Khoảng thờ i gian 

tướ i 

Sau thu hoạch 8 ngày, 

tiếp theo 4-8 ngày 

tướ i 1 lần 

Sau khi ra hoa,  2-4 

ngày tướ i 1 lần 

Bắ t đầu có quả  

nhỏ , 3-5 ngày 

tướ i 1 lần 
 

- Số  lần tướ i 4-8 lần 7-15 lần 11-22 lần 22-44 lần 
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Vụ  1 (từ 04/02 đến 29/05) 

Giai đoạn Cắ t cành - Ra hoa 
Giai đoạn đậu quả-  

quả  nhỏ  

Giai đoạn quả  lớn  

và chín 
Tổng 

- Mức tướ i mỗ i lần 

(m3) 
4 - 7 m3 4 - 7 m3 4 - 7 m3 

 

- Thờ i gian bơm 

Mỗ i lần bơm tướ i 

nhỏ  giọ t từ 0,5 đến 1 

giờ  và bơm tướ i 

phun mưa từ 14 đến 

29 phút 

Mỗ i lần bơm tướ i 

nhỏ  giọ t từ 0,5 đến 

1 giờ  và bơm tướ i 

phun mưa từ 14 

đến 29 phút 

Mỗ i lần bơm tướ i 

nhỏ  giọ t từ 0,5 

đến 1 giờ  và bơm 

tướ i phun mưa từ 

14 đến 29 phút 

 

Vụ  2 (từ 05/06 đến 27/09) 

- Thờ i gian dự kiến Từ 05/06 - 04/07 Từ 05/07 - 03/08 Từ 04/08 - 27/09 
 

- Số  ngày (ngày) 30,0 30,0 55,0 
 

- Nhu cầu nước (m3) 33,9 51,7 69,6 155,1 

- Khoảng thờ i gian 

tướ i 

Sau thu hoạch 8 ngày, 

tiếp theo 3-6 ngày 

tướ i 1 lần 

Sau khi ra hoa,  2-4 

ngày tướ i 1 lần 

Bắ t đầu có quả  

nhỏ , 3-6 ngày 

tướ i 1 lần 
 

- Số  lần tướ i 5-9 lần 7-14 lần 10-19 lần 22-43 lần 

- Mức tướ i mỗ i lần 

(m3) 
4 - 7 m3 4 - 7 m3 4 - 7 m3 

 

- Thờ i gian bơm  

Mỗ i lần bơm tướ i 

nhỏ  giọ t từ 0,5 đến 1 

giờ  và bơm tướ i 

phun mưa từ 14 đến 

29 phút 

Mỗ i lần bơm tướ i 

nhỏ  giọ t từ 0,5 đến 

1 giờ  và bơm tướ i 

phun mưa từ 14 

đến 29 phút 

Mỗ i lần bơm tướ i 

nhỏ  giọ t từ 0,5 

đến 1 giờ  và bơm 

tướ i phun mưa từ 

14 đến 29 phút 

 

Vụ  3 (từ 30/09 đến 12/01) 

- Thờ i gian dự kiến Từ 05/10 - 03/11 Từ 04/11 - 03/12 Từ 04/12 - 27/01 
 

- Số  ngày (ngày) 30,0 30,0 55,0 
 

- Nhu cầu nước (m3) 27,7 35,4 49,1 112,2 

- Khoảng thờ i gian 

tướ i 

Sau thu hoạch 8 ngày, 

tiếp theo 4-8 ngày 

tướ i 1 lần 

Sau khi ra hoa,  3-6 

ngày tướ i 1 lần 

Bắ t đầu có quả  

nhỏ , 4-8 ngày 

tướ i 1 lần 
 

- Số  lần tướ i 4-8 lần 5-10 lần 7-14 lần 16-31 lần 

- Mức tướ i mỗ i lần 

(m3) 
4 - 7 m3 4 - 7 m3 4 - 7 m3 - 

- Thờ i gian bơm 

Mỗ i lần bơm tướ i 

nhỏ  giọ t từ 0,5 đến 1 

giờ  và bơm tướ i 

Mỗ i lần bơm tướ i 

nhỏ  giọ t từ 0,5 đến 

1 giờ  và bơm tướ i 

Mỗ i lần bơm tướ i 

nhỏ  giọ t từ 0,5 

đến 1 giờ  và bơm 
 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 

 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY LỢI SỐ 78 - 2023 17 

Vụ  1 (từ 04/02 đến 29/05) 

Giai đoạn Cắ t cành - Ra hoa 
Giai đoạn đậu quả-  

quả  nhỏ  

Giai đoạn quả  lớn  

và chín 
Tổng 

phun mưa từ 14 đến 

29 phút 

phun mưa từ 14 

đến 29 phút 

tướ i phun mưa từ 

14 đến 29 phút 

 

Lưu ý :  

- Khi có mưa <14mm, hôm sau tưới lại với 

mức tưới 50%. 

- Nếu lượng mưa >14mm, hôm sau không cần tưới. 

3.7. Đánh giá hiệu quả tưới của các công 

thức tưới nước tiết kiệm tại mô hình thực 

nghiệm tưới cho Nho  

Hiệu quả tiết kiệm nước của các phương thức 

tưới tiết kiệm nước cho cây Nho được xác 

định bằng cách so sánh lượng nước tưới giữa 

khu thực nghiệm tưới TKN và khu đối chứng. 

Kết quả tính toán hiệu quả TKN áp dụng các 

hình thức tưới cho cây Nho trong thời kỳ quan 

trắc tại mô hình thực nghiệm được trình bày ở 

Bảng 9, 10, 11, 12 và 13.  

Bảng 9: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc tưới cho Nho, phương thức tưới NG 

TT Năm Vụ  
Giai đoạn 

sinh trưởng 

Thời gian sinh 

trưởng 

Số  

lần 

tưới 

(lần) 

Lưu 

lượng 

tưới 

(m3/h) 

Thời 

gian tưới 

(phút)  

Tổng 

lượn

g 

nước 

tưới 

(m3) 

Tổng 

lượn

g 

nướ

c 

tưới 

cả  

vụ  

(m3) 

Số  

ngày 

mưa 

khôn

g 

tưới 

(ngày

) 

1 
2017 - 

2018 

Vụ  2 

  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/06 - 

04/07 
5 1,7 180 25,3 

101,0 

2 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 05/07 - 

03/08 
7 1,7 180 35,4 2 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/08 - 

27/09 
8 1,7 180 40,4 3 

Vụ  3 

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/10 - 

03/11 
3 1,7 180 15,2 

75,8 

5 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 04/11 - 

03/12 
2 1,7 180 10,1 5 

Giai đoạn Từ 04/12 - 10 1,7 180 50,5 2 
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TT Năm Vụ  
Giai đoạn 

sinh trưởng 

Thời gian sinh 

trưởng 

Số  

lần 

tưới 

(lần) 

Lưu 

lượng 

tưới 

(m3/h) 

Thời 

gian tưới 

(phút)  

Tổng 

lượn

g 

nước 

tưới 

(m3) 

Tổng 

lượn

g 

nướ

c 

tưới 

cả  

vụ  

(m3) 

Số  

ngày 

mưa 

khôn

g 

tưới 

(ngày

) 

quả  lớn và 

chín 

27/01 

2 

2018 

- 

2019 

Vụ  1 

  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 04/02 - 

05/03 
6 1,7 180 30,3 

116,2 

0 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 06/3 - 

04/04 
5 1,7 180 25,3 1 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 05/04 - 

29/05 
12 1,7 180 60,6 1 

Vụ  2 

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/06 - 

04/07 
5 1,7 180 25,3 

111,1 

3 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 05/07 - 

03/08 
7 1,7 180 35,4 3 

  

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/08 - 

27/09 
10 1,7 180 50,5 4 

Vụ  3 

  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/10 - 

03/11 
6 1,7 180 30,3 

106,1 

1 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 04/11 - 

03/12 
3 1,7 180 15,2 6 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/12 - 

27/01 
12 1,7 180 60,6 4 

Bảng 10: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc tưới cho Nho, phương thức tưới PMTT  
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TT Năm Vụ  
Giai đoạn 

sinh trưởng 

Thời gian sinh 

trưởng 

Số  

lần 

tưới 

(lần) 

Lưu 

lượng 

tưới 

(m3/h) 

Thời 

gian tưới 

(phút)  

Tổng 

lượn

g 

nước 

tưới 

(m3) 

Tổng 

lượn

g 

nướ

c 

tưới 

cả  

vụ  

(m3) 

Số  

ngày 

mưa 

khôn

g 

tưới 

(ngày

) 

1 
2017 - 

2018 

Vụ  2 

  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/06 - 

04/07 
5 10,7 30 26,8 

107,0 

2 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 05/07 - 

03/08 
7 10,7 30 37,5 2 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/08 - 

27/09 
8 10,7 30 42,8 3 

Vụ  3 

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/10 - 

03/11 
3 10,7 30 16,1 

80,3 

5 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 04/11 - 

03/12 
2 10,7 30 10,7 5 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/12 - 

27/01 
10 10,7 30 53,5 2 

2 

2018 

- 

2019 

Vụ  1 

  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 04/02 - 

05/03 
6 10,7 30 32,1 

123,1 

0 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 06/3 - 

04/04 
5 10,7 30 26,8 1 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 05/04 - 

29/05 
12 10,7 30 64,2 1 

Vụ  2 

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/06 - 

04/07 
5 10,7 30 26,8 

117,7 

3 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 05/07 - 

03/08 
7 10,7 30 37,5 3 
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TT Năm Vụ  
Giai đoạn 

sinh trưởng 

Thời gian sinh 

trưởng 

Số  

lần 

tưới 

(lần) 

Lưu 

lượng 

tưới 

(m3/h) 

Thời 

gian tưới 

(phút)  

Tổng 

lượn

g 

nước 

tưới 

(m3) 

Tổng 

lượn

g 

nướ

c 

tưới 

cả  

vụ  

(m3) 

Số  

ngày 

mưa 

khôn

g 

tưới 

(ngày

) 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/08 - 

27/09 
10 10,7 30 53,5 4 

Vụ  3 

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/10 - 

03/11 
6 10,7 30 32,1 

112,4 

1 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 04/11 - 

03/12 
3 10,7 30 16,1 6 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/12 - 

27/01 
12 10,7 30 64,2 4 

Bảng 11: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc tưới cho cây Nho, mô hình NG+PMTT  

TT Năm Vụ  
Giai đoạn 

sinh trưởng 

Thời gian sinh 

trưởng 

Số  

lần 

tưới 

(lần) 

Lưu 

lượng 

tưới 

(m3/h) 

Thời 

gian tưới 

(phút)  

Tổng 

lượn

g 

nước 

tưới 

(m3) 

Tổng 

lượn

g 

nướ

c 

tưới 

cả  

vụ  

(m3) 

Số  

ngày 

mưa 

khôn

g 

tưới 

(ngày

) 

1 
2017 - 

2018 

Vụ  2 

  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/06 - 

04/07 
5 12,4 30 31,0 

123,8 

2 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 05/07 - 

03/08 
7 12,4 30 43,3 2 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/08 - 

27/09 
8 12,4 30 49,5 3 
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Vụ  3 

  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/10 - 

03/11 
3 12,4 30 18,6 

92,9 

5 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 04/11 - 

03/12 
2 12,4 30 12,4 5 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/12 - 

27/01 
10 12,4 30 61,9 2 

2 

2018 

- 

2019 

Vụ  1 

  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 04/02 - 

05/03 
6 12,4 30 37,2 

142,4 

0 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 06/3 - 

04/04 
5 12,4 30 31,0 1 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 05/04 - 

29/05 
12 12,4 30 74,3 1 

Vụ  2 

  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/06 - 

04/07 
5 12,4 30 31,0 

136,2 

3 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 05/07 - 

03/08 
7 12,4 30 43,3 3 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/08 - 

27/09 
10 12,4 30 61,9 4 

Vụ  3 

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/10 - 

03/11 
6 12,4 30 37,2 

130,0 

1 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 04/11 - 

03/12 
3 12,4 30 18,6 6 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/12 - 

27/01 
12 12,4 30 74,3 4 

Bảng 12: Bảng tổng hợp kết quả quan trắc tưới cho cây Nho, mô hình tưới truyền thống 

TT Năm Vụ  
Giai đoạn 

sinh trưởng 

Thời gian sinh 

trưởng 

Số  

lần 

tưới 

(lần) 

Lưu 

lượng 

tưới 

(m3/h) 

Thời 

gian tưới 

(phút)  

Tổng 

lượn

g 

nước 

tưới 

Tổng 

lượn

g 

nướ

c 

Số  

ngày 

mưa 

khôn

g 
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(m3) tưới 

cả  

vụ  

(m3) 

tưới 

(ngày

) 

1 
2017 - 

2018 

Vụ  2 

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/06 - 

04/07 
5 8,5 60 42,5 

170,0 

2 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 05/07 - 

03/08 
7 8,5 60 59,5 2 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/08 - 

27/09 
8 8,5 60 68,0 3 

Vụ  3 

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/10 - 

03/11 
3 8,5 60 25,5 

127,5 

5 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 04/11 - 

03/12 
2 8,5 60 17,0 5 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/12 - 

27/01 
10 8,5 60 85,0 2 

2 

2018 

- 

2019 

Vụ  1  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 04/02 - 

05/03 
6 8,5 60 51,0 

195,5 

0 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 06/3 - 

04/04 
5 8,5 60 42,5 1 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 05/04 - 

29/05 
12 8,5 60 102,0 1 

Vụ  2  

Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/06 - 

04/07 
5 8,5 60 42,5 

187,0 

3 

Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 05/07 - 

03/08 
7 8,5 60 59,5 3 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/08 - 

27/09 
10 8,5 60 85,0 4 

Vụ  3  
Cắ t cành - Ra 

hoa 

Từ 05/10 - 

03/11 
6 8,5 60 51,0 178,5 1 
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Giai đoạn 

đậu quả - 

quả  nhỏ  

Từ 04/11 - 

03/12 
3 8,5 60 25,5 6 

Giai đoạn 

quả  lớn và 

chín 

Từ 04/12 - 

27/01 
12 8,5 60 102,0 4 

Bảng 13: Tổng lượng nước tưới lớn nhất/vụ trong giai đoạn quan trắc cho Nho  

TT Lượng nước 

Khu đố i 

chứng  

(tưới 

tràn) 

Khu thực 

nghiệm 

tưới NG 

Khu thực 

nghiệm 

tưới PMTT 

Khu thực 

nghiệm tưới 

kế t hợp NG+ 

PMTT 

1 Lượng nước tướ i (m3/vụ ) 195,5 116,2 123,1 142,4 

2 
Lượng nước tiế t kiệm 

(m3/vụ ) 
 79 72 53 

3 
Hiệu quả  tiế t kiệm nước 

(%) 
 41 37 27 

 

Kết quả quan trắc cho thấy: 

- Lượng nước tưới ở khu thực nghiệm tưới NG dây 

đôi giảm được 79 m3/vụ, tức là tiết kiệm được 41% so 

với lượng nước tưới áp dụng tưới tràn truyền thống. 

- Lượng nước tưới ở khu thực nghiệm tưới 

PMTT giảm được 72,0 m3/vụ, tức là tiết kiệm 

được 37% so với lượng nước tưới áp dụng kỹ 

thuật tưới tràn. 

- Lượng nước tưới ở khu thực nghiệm tưới 

NG+PMTT giảm được 53,0 m3/vụ, tiết kiệm 

được 27% so với lượng nước tưới áp dụng kỹ 

thuật tưới tràn. 

 

Hình 2: Biểu đồ tổng lượng nước tưới lớn 

nhất/vụ trong thời kỳ quan trắc cho Nho  

 

4. KẾT LUẬN 

Trên cơ sở khảo cứu mô hình thực nghiệm ứng 

với các hình thức tưới NG, tưới PMTT và tưới 

kết hợp NG+PMTT cho cây Nho, đã tính toán 

nhu cầu nước cho Nho theo các giai đoạn sinh 

trưởng và độ ẩm tối ưu cần tưới theo lý thuyết, 

từ đó xác định được chế độ tưới cho Nho đảm 

bảo khoảng độ ẩm thích hợp cho các giai đoạn 

sinh trưởng của cây trồng nhằm đạt yêu cầu 

năng suất và chất lượng cao, tiết kiệm lượng 

nước tưới và nhân công lao động,... Việc đánh 

giá hiệu quả tưới của các phương thức tưới nước 

tiết kiệm tại mô hình thực nghiệm cho thấy khả 

năng tiết kiệm nước của tưới NG là tốt nhất (tiết 

kiệm khoảng 30-41% so với tưới tràn), tiếp đến 

là tưới PMTT (tiết kiệm khoảng 24 – 39% so với 

tưới tràn), cuối cùng là hình thức tưới kết hợp 

(tiết kiệm khoảng 14 – 30%). Thời gian tưới NG 

khá lâu (từ 3 – 3,5 h) trong khi tưới PMTT chỉ 

khoảng 25 - 30 phút, hình thức tưới kết hợp cũng 

khoảng 20 - 25 phút tuy nhiên mức đầu tư cao 
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hơn nhiều so với 2 hình thức tưới NG và PMTT, 

điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của 

mô hình. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở khoa 

học và thực tiễn cho việc lựa chọn công nghệ 

tưới và quy trình tưới phù hợp cho Nho - cây 

trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. Ngoài việc đánh giá hiệu quả 

tưới còn phải xem xét đến hiệu quả kinh tế và 

những tiện ích khác trong quá trình canh tác để 

công nghệ tưới có thể ứng dụng hiệu quả vào 

thực tế sản xuất trong điều kiện khô hạn.  

Để có được kết quả nghiên cứu này, tác giả xin 

cám ơn sự hỗ trợ của Sở KH&CN tỉnh Ninh 

Thuận cho triển khai đề tài KHCN cấp Tỉnh 

“Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm 

nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật 

canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho 

cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận” do Viện Khoa 

học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện. 
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